BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP
Tính đến ngày 11/06/2019 có: 7 Bộ ngành có công văn tham gia ý kiến trong đó có 4/7 Bộ thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định; có 40/63 địa phương gửi văn bản tham gia ý kiến, trong đó có 19/63 địa phương thống nhất hoàn toàn với nội dung dự thảo Nghị định ngày 24/5/2019. Bộ Tài chính đã tổng hợp lại như sau::
	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
(xin ý kiến rộng rãi)
	Ý KIẾN THAM GIA
	GIẢI TRÌNH TIẾP THU

	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 
	

	1. Khoản 4 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Hội đồng định giá theo vụ việc ở Trung ương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ) thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực về tài sản cần định giá theo quy định của pháp luật quyết định thành lập để thực hiện định giá trong các trường hợp sau:

a) Thực hiện định giá lại trong các  trường hợp theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định này;

b) Thực hiện định giá lần đầu đối với những vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đáp ứng các điều kiện sau:

- Vụ án do Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý giải quyết.

- Tài sản định giá là tài sản đặc biệt có giá trị đặc biệt lớn, hoặc theo yêu cầu đảm bảo giữ bí mật thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo. 

 Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm phân loại tài sản để thực hiện trưng cầu Hội đồng định giá cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao của các Bộ, ngành. Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể cơ quan thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực về tài sản cần định giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản.” 
	- Tại Mục 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung: Đề nghị Bộ Tài chính xem xét sắp xếp nội dung: Thực hiện định giá lần đầu... sau đó đến nội dung: Thực hiện định giá lại để cho logic hơn (Sở Tài chính Hà Nam)
- Đề nghị cơ quan soạn thảo cụ thể nội dung “tài sản định giá là tài sản đặc biệt có giá trị lớn” là giá trị bao nhiêu ? (Sở Tài chính Vĩnh Long)
​- Trường hợp cần thiết phải thành lập Hội đồng định giá lần đầu ở Trung ương do Bộ, ngành có chức năng quản lý tài sản cần định giá thực hiện. Trường hợp cần định giá lại tài sản do Hội đồng định giá lần đầu ở Trung ương thực hiện thì thành lập Hội đồng định giá tài sản cấp trên trực tiếp thực hiện, theo đó, Chính phủ ủy quyền cho bộ chuyên ngành thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công để định giá lại tài sản (Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
- Đề nghị nghiên cứu bỏ điều kiện vụ án do Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý; giải thích rõ tài sản đặc biệt có giá trị đặc biệt lớn là tài sản có giá trị từ bao nhiêu tiền trở lên. (Sở Tài chính Hà Nội).
- Sửa lại đoạn 1 điểm b khoản 4 Điều 6: “Vụ án do Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý giải quyết”(Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

- Sửa đoạn 2 điểm b khoản 4 Điều 6: “Tài sản định giá là tài sản đặc biệt có giá trị đặc biệt lớn, hoặc là tài sản trong vụ án, vụ việc theo yêu cầu đảm bảo giữ bí mật thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo”. (Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

- Bỏ nội dung liên quan đến vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, vì không phải là căn cứ để định giá tài sản.( Bộ Quốc phòng)
	- Không tiếp thu do việc định giá lại quy định tại điểm a của các Bộ, ngành là nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ định giá lần đầu chỉ phát sinh đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đưa xuống điểm b là phù hợp.
- Tiếp thu ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Sở Tài chính Vĩnh Long, Sở Tài chính Hà Nội cũng như nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc xác định “tài sản đặc biệt có giá trị đặc biệt lớn”, Bộ Tài chính đã  bổ sung Điều 6, Điều 8, Điều 21 và Điều 22 theo hướng quy định 4 cấp Hội đồng định giá bao gồm: Hội đồng định giá cấp huyện, hội đồng định giá cấp tỉnh, hội đồng định giá cấp Bộ (thực hiện định giá lần đầu đối với những vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp… và thực hiện định giá lại, định giá trong trường hợp đặc biệt theo quy định), Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (định giá lại tài sản do Hội đồng định giá cấp Bộ định giá lần đầu).

Nội dung sửa đổi như trên đảm bảo vận dụng phù hợp quy định về yêu cầu định giá lại phải do Hội đồng định giá tài sản cấp trên trực tiếp thực hiện theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Đồng thời đảm bảo thẩm quyền, tạo thuận lợi trong việc tiến hành định giá tài sản trong các vụ án lớn, nghiêm trọng.
-  Không tiếp thu do để tập trung nguồn lực của Hội đồng định giá cấp Bộ vào các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, giữ nguyên như theo kiến nghị của Viện KSNDTC.

	2. Khoản 4 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Thành phần Hội đồng định giá do Bộ Tài chính thành lập bao gồm:

a) Một lãnh đạo bộ hoặc lãnh đạo cơ quan chuyên môn được ủy quyền của bộ được giao định giá tài sản theo quy định của pháp luật là Chủ tịch Hội đồng;

b) Một lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc bộ là thành viên Thường trực Hội đồng;

c) Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn liên quan đến tài sản cần định giá là thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định các thành viên phù hợp với đặc điểm của tài sản cần định giá cho từng vụ việc.

5. Số lượng thành viên của Hội đồng định giá phải là số lẻ, tối thiểu là 03 người đối với Hội đồng định giá cấp huyện, tối thiểu là 05 người đối với Hội đồng định giá cấp tỉnh và ở trung ương. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng.” 
	- Tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo, đề nghị điều chỉnh lại: 
“3. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:…” 
Trong dự thảo ghi Khoản 4 và Khoản 5 (khoản 5 không được sửa đổi, bổ sung). (Sở Tài chính Thái Nguyên)

- Đề nghị bỏ Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, cụ thể: Không bổ sung khoản 4 thành phần Hội đồng định giá do Bộ Tài chính thành lập vì nội dung này được quy định chung tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ; theo đó, Khoản 4 điều này không chuyển thành Khoản 5 như dự thảo. Do đó, nội dung Điều 8 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ đề nghị giữ nguyên, không sửa đổi, bổ sung.(Sở Tài chính Phú Thọ)
- Về số lượng thành viên của Hội đồng định giá tài sản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn đối với trường hợp số thành viên Hội đồng là số chẵn thì mới đảm bảo đủ thành phần liên quan đến cuộc họp định giá (Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu)


	- Đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
- Đề nghị giữ nguyên dự thảo, để đảm bảo nguyên tắc biểu quyết quá bán cho các trường hợp cần đưa ra quyết định, kết luận định giá. 


	3. Điểm b Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Thuê tổ chức giám định để thực hiện giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuật, tỷ lệ chất lượng của tài sản; thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá tài sản. Việc thuê tổ chức giám định, doanh nghiệp thẩm định giá được tiến hành trong các trường hợp cần thiết do Hội đồng định giá tài sản quyết định.

Gói   thẩm định giá tài sản liên quan đến các vụ án hình sự cần thực hiện gấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định của  Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ;”
	- Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, số lượng công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn ở địa phương ngày càng giảm, chỉ đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm tại đơn vị, trong khi đó lượng hồ sơ yêu cầu định giá tài sản ngày càng tăng nên gặp khó khăn trong việc trưng dụng để thành lập Hội đồng định giá tài sản. Do đó, đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu theo hướng giao cho cơ quan có thẩm quyền tiền hành tố tụng hình sự thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập thực hiện định giá, làm cơ sở để cơ quan tố tụng kết luận về giá trị tài sản cần định giá. Việc thành lập Hội đồng định gí tài sản chỉ nên thực hiện trong một số trường hợp nhất định để giảm bớt khối lượng công việc cho cơ quan chuyên môn ở địa phương. (Sở Tài chính Đồng Tháp)
	Không tiếp thu do tại Điều 217 tại Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định:
“1. Việc định giá tài sản do Hội đồng định giá tài sản tiến hành….” 
Như vậy, việc tiến hành định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tố tụng phải được thực hiện thông qua Hội đồng định giá tài sản, việc thuê đơn vị tư vấn định giá chỉ là hoạt động mang tính bổ trợ cho cơ quan định giá khi kết luận về giá trị tài sản cần định giá.



	4. Khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Căn cứ vào loại tài sản; thông tin và đặc điểm của tài sản; tình hình khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; Hội đồng định giá thực hiện định giá tài sản theo tiêu chuẩn về thẩm định giá, phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ và các tiêu chuẩn, phương pháp định giá quy định tại pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản cần định giá.

Trường hợp có những quy định khác nhau trong các văn bản pháp luật về cùng một phương pháp định giá thì Hội đồng định giá ưu tiên thực hiện định giá tài sản theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.”
	Nếu tên gọi là “Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự” thì Hội đồng sẽ thẩm định giá theo Tiêu chuẩn về thẩm định giá. Nếu tên gọi là “Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự” thì đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu theo hướng quy định sử đổi, bổ sung nội dung này “Hội đồng định giá tài sản trên cơ sở các căn cứ định giá quy định tại Điều 15, Nghị định 30/2018/NĐ-CP thực hiện định giá theo phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ và phương pháp định giá quy định tại pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản cần định giá”. (Sở tài chính Hà Nội)
	Về nội hàm, hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự (được quy định tại Điều 101, 215, 216, 217... Bộ Luật Tố tụng hình sự) tương đồng với hoạt động thẩm định giá tài sản được quy định trong Luật giá. Do đó, việc tiến hành định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngoài việc thực hiện phương pháp định chung đối với hàng hóa, dịch vụ và phương pháp định giá quy định tại pháp luật chuyên ngành  thì hoàn toàn có thể áp dụng hệ thống phương pháp quy định Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để thực hiện. Do đó, đề xuất vẫn giữ nguyên việc quy định phương pháp định giá tài sản.

	5. Khoản 2 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Việc định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt do Bộ Tài chính thành lập Hội đồng định giá tài sản đối với Hội đồng định giá quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

Trường hợp tài sản định giá là bất động sản gồm nhà và đất do Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên môi trường chủ trì.” 
	- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 22: Nhất trí bổ sung khoản này và đề nghị sửa như sau:
“2. Việc định giá lại tài sản trường hợp đặc biệt do Bộ Tài chính thành lập Hội đồng định giá tài sản đối với Hội đồng định giá theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định này (Sở Tài chính Phú Thọ) .
- “Việc định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt do Hội đồng định giá theo vụ việc ở trung ương quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này thực hiện” (Viện KSNDTC)   

- Trường hợp tài sản định giá là bất động sản gồm nhà và đất, thành phần Hội đồng định giá trong trường hợp này có sự tham gia của đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đại diện Bộ Xây dựng” Sở Tài chính Phú Thọ) .
- Đề nghị đưa nội dung”Trường hợp tài sản định giá là bất động sản gồm nhà và đất do Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên môi trường chủ trì” tại đoạn 2 khoản 2 Điều 22 (khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị định) về khoản 4 Điều 6 cho logic (Viện KSNDTC)   
	- Đã nghiên cứu sửa đổi lại dự thảo Nghị định, bỏ quy định về việc Bộ Tài chính định giá lại các vụ án do Hội đồng cấp Bộ định giá lần đầu do không phù hợp với quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự: việc định giá lại do Hội đồng định giá cấp trên trực tiếp thực hiện.

-  Tiếp thu ý kiến của Viện KSNDTC và Sở Tài chính Phú Thọ và hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng đối với tài sản cần định giá có đất đai va quyền sử dụng đất thì do Bộ TNMT thành lập Hội đồng, có sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan (sửa đổi quy định tại Điều 6 và Điều 8)


	6. Điểm e khoản 1 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“e) Báo cáo phục vụ việc ra quyết định của Hội đồng định giá tài sản.

g) Các tài liệu khác có liên quan đến việc định giá tài sản.” 
	- Tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định đề nghị sửa đổi, bố sung như sau:
“Điểm d khoản 1 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

d) Báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra kết luận của Hội đồng định giá tài sản” (Sở Tài chính Hòa Bình).

	- Đã nghiên cứu tiếp thu



	7. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24: Kinh phí định giá, định giá lại tài sản

1. Kinh phí định giá, định giá lại tài sản được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, ngành, địa phương. Hằng năm, căn cứ thực tế kinh phí định giá định giá lại của năm trước, các Bộ ngành, địa phương lập dự toán chi phí  định giá, định giá lại tài sản để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp mình, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả chi phí định giá, định giá lại tài sản thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kinh phí định giá, định giá lại tài sản gồm:

a. Các khoản chi phí theo quy định tại Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng và Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.   

b. Các khoản hỗ trợ cho một số hoạt động đặc thủ của Hội đồng định giá tài sản:

- Chi hỗ trợ các cuộc họp theo kế hoạch, mức chi cho các thành viên tham dự 100.000 đồng/người/cuộc họp; người chủ trì là 150.000 đồng/người/cuộc.

- Chi xây dựng các báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra quyết định của Hội đồng định giá tài sản mức chi 6.000.000 đồng/báo cáo.” 
	- Tại điểm 1 Khoản 7 Điều 1 đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh,  sửa đổi, bổ sung nêu rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí và chi trả kinh phí cho Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. (Sở Tài chính An Giang). 

Tại cấp địa phương, cơ quan tài chính địa phương lập dự toán chi phí định giá, định giá lại tài sản, chi phí thuê tổ chức giám định, doanh nghiệp thẩm định giá để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp mình, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước ((Sở Tài chính Gia Lai),( STC TP. Đà Nẵng).

 Hội đồng không có chức năng thực hiện ký kết hợp đồng thuê các tổ chức giám định, thẩm định giá (Sở Tài chính Thái Bình); 
- STC Long An đề nghị sửa như sau “ Điều 24. Kinh phí định giá, định giá lại tài sản: 1. Kinh phí định giá, định giá lại tài sản được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, ngành, địa phương. Hàng năm, căn cứ thực tế kinh phí định giá, định giá lại các năm trước, Bộ, ngành, cơ quan tài chính cùng cấp tại địa phương lập dự toán chi phí định giá, định giá lại tài sản để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp mình,trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.”
- Đề nghị không nêu cụ thể số Nghị định tại điểm a khoản 2 Điều 24 để bảo đảm tính ổn định của dự thảo Nghị định (Viện KSNDTC)

- Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về nội dung của báo cáo chuyên môn phục vụ ra quyết định của Hội đồng định giá và hướng dẫn xử lý đối với các khoản hỗ trợ cho một số hoạt động đặc thù của Hội đồng định giá tài sản trong trường hợp định giá tài sản hoặc định giá lại tài sản từ thời điểm Nghị định thay thế Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng các khoản chi này chưa được bố trí trong dự toán ngân sách từ đầu năm của địa phương hoặc của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng do Nghị định thay thế Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 chưa ban hành. (Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Để đảm bảo tính chặt chẽ và tính khả thi trong quá trình thực hiện để bổ sung thêm quy định tại Điều 24 “dự toán định giá và định giá lại do Cơ quan chủ trì Hội đồng định giá lập và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phê duyệt chi trả theo quy định” ( Sở Tài chính Quảng Bình)
- Tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm b, khoản 2, điều 1 dự thảo nghị định quy định “Chi xây dựng các báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra quyết định của Hội đồng định giá tài sản mức chi 6.000.000 đồng/báo cáo.” sửa lại “Chi xây dựng các báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra Kết luận của Hội đồng định giá tài sản mức chi 6.000.000 đồng/báo cáo.” Lý do Khoản 1,điều 20 NĐ 30/2018/ND-CP quy định đây là “Kết luận đinh giá tài sản bằng văn bản” (Sở Tài chính Bắc Kạn)
Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu, quy định định mức chi cụ thể cho các giá trị vụ án khác nhau; quy định thêm khoản “Chi hỗ trợ cho công tác khảo sát giá cả thi trường: 100.000 đồng/ phiếu khảo sát giá”(Sở Tài chính Bắc Giang).
- “Chi xây dựng các báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra quyết định của Hội đồng định giá tài sản mức chi 6.000.000 đồng/báo cáo đối với vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng”(Sở Tài chính Vĩnh Long)

- Chi hỗ trợ các cuộc họp về việc định giá, định giá lại tài sản của Hội đồng định giá tài sản, mức chi cho các thành viên tham dự 100.000 đồng/người/cuộc họp; người chủ trì là 150.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi xây dựng các báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra kết luận của Hội đồng định giá tài sản mức chi tối đa 6.000.000 đồng/báo cáo.” (Sở Tài chính Hòa Bình)

- Tại Mục 2 Điều 24 “Kinh phí định giá, định giá lại tài sản gồm”: Đề nghị Bộ Tài chính tham mưu sửa đổi, bổ sụng thành mục: Các khoản chi phí định giá, định giá lại tài sản bao gồm:

- Chi xây dựng các báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra quyết định của Hội đồng định giá tài sản mức chi như sau:

+ Đối với vụ việc định giá có giá trị từ 50.000.000 đồng/ vụ án trở xuống mức chi không quá 3.000.000 đồng/ báo cáo.

+ Đối với vụ việc định giá có giá trị trên 50.000.000 đồng/ vụ án trở lên mức chi không quá 6.000.000 đồng/ báo cáo.

+ Đối với vụ việc định giá có tính chất phức tạp và có giá trị lớn từ 5 tỷ đổng/vụ án trở lên đề nghị mức chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. (Sở Tài chính Hà Nam) 
- Đề nghị bổ sung, làm rõ cơ sở căn cứ xây dựng mức chi xây dựng báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra quyết địnhcủa Hội đồng định giá tài sản với mức chi 6.000.000 đồng/báo cáo (Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội).
	- Tiếp thu đưa vào phần hướng dẫn tổ chức thực hiện tại Thông tư hướng dẫn Nghị định
- Không tiếp thu. Vì việc ký kết hợp đồng thuê các tổ chức giám định, thẩm định giá là hành vi dân sự được phép và chịu sự điều chỉnh theo quy định về pháp luật hợp đồng.
-Không tiếp thu do trái với quy định của pháp luật chi phí định giá tài sản.
- Tiếp thu ý kiến
- Tiếp thu ý kiến, đối với nội dung này sẽ được nghiên cứu, hướng dẫn khi ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định.
- Đối với nội dung lập dự toán định giá và định giá lại tài sản do cơ quan chủ trì Hội đồng định giá lập và cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phê duyệt chi trả đề nghị không tiếp thu vì không phù hợp về phân công, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước quy định tại Luật Ngân sách nhà nước; không đảm bảo tính đồng bộ trong việc triển khai lập dự toán, phê duyệt và giải ngân.
- Tiếp thu, bổ sung hướng dẫn về mức chi và bổ sung nội dung chi vào trong dự thảo Nghị định của STC Bắc Kạn, Bắc Giang, Vĩnh Long, Hòa Bình, Hà Nam. Tuy vậy không đưa nội dung đối với các vụ án có tính chất phức tạp và giá trị lớn vào nội dung sửa đổi do chưa có nguyên tắc chi tương đồng theo Luật Ngân sách nhà nước. 
- Tiếp thu và đã bổ sung vào dự thảo Tờ trình Chính phủ

	Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ  ngày     tháng      năm 2019.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự hết hiệu lực thi hành.

3. Trường hợp những vụ việc do Hội đồng định giá các Bộ, ngành, địa phương đang tiến hành định giá theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP. 
	
	

	Điều 4. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị định

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ tr​ưởng, Thủ tr​ưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và đảm bảo các quy định về định giá tài sản trong tố tụng hình sự./. 
	- Sửa dự thảo Nghị định “Điều 4” thành “Điều 3” theo thứ tự từ trên xuống. (Sở Tài chính Bạc Liêu)
	- Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị định


	CÁC NỘI DUNG GÓP Ý ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI THÊM TRONG NGHỊ ĐỊNH 30/2018/NĐ-CP

	- Tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định việc định giá lại tài sản như sau: “Định giá lại trong trường hợp có nghi ngờ về kết luận định giá lần đầu được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có đầy đủ căn cứ nghi ngờ về kết luận trên”.

Đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung như sau: “ Định giá lại trong trường hợp có nghi ngờ về kết luận định giá lần đầu được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có đầy đủ căn cứ nghi ngời về kết luận trên, đồng thời có quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm gửi kèm theo các hồ sơ liên quan và thuyết minh cụ thể lý do nghi ngờ cho Hội đồng định giá cấp trên”(Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu)
	Tiếp thu ý kiến, bổ sung sửa đổi đối với dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc triển khai công tác định giá lại của Hội đồng định giá tài sản. Đồng thời, cũng đảm bảo việc trưng cầu định giá, định giá lại có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn, tránh việc phải trưng cầu định giá lại nhiều lần mà vẫn không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tố tụng. 



	- Do tính chất đặc thù của việc định giá trong tố tụng hình sự liên quan đến thời gian của vụ án: Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi điểm c, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 về thành phần của Hội đồng định giá tài sản ở cấp tỉnh và cấp huyện như sau: “ c) Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn liên quan đến tài sản cần định giá là thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cấp huyện) hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng định giá quyết định các thành viên phù hợp với đặc điểm của tài sản cần định giá”(Sở Tài chính Thái Nguyên)
- Về thành phần Hội đồng định giá thường xuyên: để đơn giản trong thực tế thực hiện và giảm bớt thủ tục hành chính, đề nghị quy định bổ sung việc giao cho Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản (thay vì Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo như quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2018/NĐ-CP) căn cứ vào yêu cầu định giá để trưng dụng và quyết định thành viên phù hợp với đặc điểm của tài sản cần định giá theo như quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 trước đây. (Sở Tài chính Đồng Tháp)
	Tiếp thu ý kiến, đối với nội dung này sẽ được nghiên cứu, hướng dẫn khi ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định

	Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định rõ phạm vi định giá của Hội đồng định giá cấp huyện, cấp tỉnh hoặc làm rõ cơ chế phân cấp định giá tài sản giữa cấp tỉnh và cấp huyện. Xem xét quy định theo hướng:

“Việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự lần đầu đối với tài sản thuộc địa bàn cấp huyện nào thì do Hội đồng định giá tài sản cấp huyện đó thực hiện. Hội đồng định giá tài sản cấp tỉnh thực hiện định giá tài sản đối với các trường hợp ngoài phạm vi định giá của Hội đồng định giá cấp Trung ương và trường hợp tài sản cần định giá của vụ án hình sự liên quan đến từ 02 địa bàn cấp huyện trở lên.”(Sở Tài chính Hà Nội)
	Không tiếp thu do có trường hợp phức tạp nếu HĐ cấp huyện thực hiện sẽ gặp khó khăn như đối với hàng cấm, hàng nhập lậu, tài sản có giá trị lớn (đất đai, tàu, thuyền...)


	Đề nghị bổ sung quy định để làm rõ nội hàm của việc định giá trong tố tụng hình sự hay thẩm định giá trong tố tụng hình sự với quy định của việc định giá theo quy định của Luật giá. 

Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, cân nhắc việc sử dụng tên gọi Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự thay cho tên gọi Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự như hiện hành để phù hợp với quy định của Luật giá (Sở Tài chính Hà Nội).
	Không tiếp thu do:

Về nội hàm, hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự (được quy định tại Điều 101, 215, 216, 217... Bộ Luật Tố tụng hình sự) tương đồng với hoạt động thẩm định giá tài sản được quy định trong Luật giá. Tuy nhiên, căn cứ Bộ Luật tố tụng hình sự đã quy định thống nhất tên gọi “Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự”. Do đó, việc sửa đổi tên gọi Hội đồng thẩm định giá tài sản là chưa có căn cứ pháp lý.

	- Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn, cho ví dụ cụ thể tại điểm c, Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 để địa phương có cơ sở xác định giá trị thiệt hại của tài sản bị hủy hoại, hư hỏng. (Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể cách xác định giá trị tài sản là vật dụng gia đình, trang trí nội thất như: Tranh gỗ, giường, tủ, bàn, ghế…của các vụ án khi cơ quan điều tra yêu cầu xác định giá nhưng không có hiện vật do bị mất, cháy vì: 

+ Nếu xác định giá tài thời điểm tài sản bị mất theo cách tính hao mòn, khấu hao tài sản do Bộ Tài chính quy định thì tài sản không còn giá trị.

+ Không thể khảo sát giá thực tế của những tài sản này trên thị trường tại thời điểm định giá. (Sở Tài chính Gia Lai)
	Phương pháp cũng như quy trình định giá giá trị thiệt hại của tài sản bị hủy hoại, hư hỏng đã được quy định chi tiết tại Điều 17 Nghị định 30/2018/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 43/2018/TT-BTC. Đối với các tài sản đã bị hủy hoại, hư hỏng, việc định giá có thể tiến hành trên cơ sở hồ sơ về tài sản; việc đánh giá chất lượng còn lại trước khi bị hủy hoại, hư hỏng có thể áp dụng theo các phương pháp xác định hao mòn tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (phương pháp chi phí). Như vậy, việc định giá tài sản bị hủy hoại, hư hỏng về cơ bản đảm bảo tính pháp lý và thực tiễn trong việc triển khai thực tế.

Do đó, việc quy định, hướng dẫn thêm các nội dung chi tiết đối với việc định giá tài sản bị hủy hoại, hư hỏng chưa thật sự cần thiết khi đặt ra yêu cầu sửa đổi Nghị định.


	- Về định giá lại tài sản, theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định, chỉ do cơ quan tiến hành tố tụng mới có thẩm quyền yêu cầu định giá lại. Tuy nhiên tại Điều 218 của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cho cả trường hợp của người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác ra văn bản yêu cầu định giá lại tài sản.

Về định giá lại lần 2: Tại Khoản 2, Điều 218 của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ, cần quy định rõ hơn về chủ thể, cá thể có quyền yêu cầu định giá lại gắn rõ với nội dung, trường hợp cụ thể đủ điều kiện yêu cầu định giá lại và định giá lại lần 2 cho thống nhất với quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015. (Sở Tài chính Bắc Giang)
	Không tiếp thu do:

Tại Điều 218 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về định giá lại tài sản “Trong trường hợp có nghi ngờ kết luận định giá lần đầu, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tự mình hoặc theo đề nghị của người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác ra văn bản yêu cầu định giá lại tài sản”. Như vậy, có thể thấy người buộc tội, người tham gia tố tụng khác chỉ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá chứ không có quyền tự ra văn bản yêu cầu định giá lại. 

Như vậy, các quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và Bộ Luật tố tụng hình sự về thẩm quyền ra văn bản yêu cầu định giá lại vẫn đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. 

	- Về kết luận định giá tài sản

Tại Khoản 2, Điều 101  của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015, đã quy định: Kết luận định giá tài sản phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng định giá tài sản...;
Tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định: Phiên họp định giá tài sản chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng định giá tham dự.....

Theo đó, cần thống nhất về giá trị pháp lý về số lượng thành viên của Hội đồng trong biên bản cuộc họp và kết luận định giá tài sản, nhằm tránh cách hiểu khác nhau khi thực hiện của các cơ quan tham gia trong quá trình tố tụng, dẫn đến có những đơn thư, khiếu nại về các vi phạm trong trình tự, thủ tục của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.( Sở Tài chính Bắc Giang)
	Tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 30/2018/NĐ-CP có quy định “Trước khi tiến hành phiên họp định giá tài sản, những thành viên vắng mặt phải có văn bản gửi tới Chủ tịch Hội đồng nêu rõ lý do vắng mặt và ý kiến độc lập của mình về giá tài sản cần định”. Như vậy, có thể thấy tuy vắng mặt nhưng các thành viên vẫn phải đảm bảo có ý kiến độc lập về giá tài sản và bổ sung ký vào kết luận định giá tài sản theo quy định. Do đó, không cần thiết phải đưa ra sửa đổi, bổ sung vấn đề này tại Nghị định.

	Để đảm bảo tính khách quan trong định giá tài sản trong tố tụng hình sự, dự thảo cần quy định rõ Hội đồng định giá tài sản chỉ thực hiện định giá tài sản khi vụ án hình sự đã tiến hành đến bước khởi tố. 

Bên cạnh đó, cần quy định thông tin trong yêu cầu định giá tài sản phải xác định rõ (có thông tin chi tiết về nhân thân bị hại, bị can...) để làm cơ sở cho việc xác định rõ ai không được tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 
Thực tế, các tài sản do Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu Hội đồng định giá tài sản định giá đều có thời điểm đề nghị định giá trước thời điểm Hội đồng định giá nhận được yêu cầu định giá một khoảng thời gian khá dài, có trường hợp thời điểm đề nghị định giá trước thời điểm nhận được yêu cầu định giá hàng chục năm. Như vậy, Hội đồng định giá tài sản luôn phải thực hiện định giá tài sản tại một thời điểm trong quá khứ theo yêu cầu định giá của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do vậy, việc quy định Hội đồng định giá tài sản thuê tổ chức giám định để thực hiện giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuật, tỉ lệ chất lượng của tài sản sẽ không phản ánh đúng tình trạng kinh tế kĩ thuật, tỉ lệ chất lượng còn lại của tài sản tại thời điểm cần định giá. Việc này cần phải được thực hiện ngay khi Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu giữ tài sản để tránh những hư hỏng, hao tốn chất lượng bởi yếu tố thời gian. (Sở Tài chính Hà Nội)
	Không tiếp thu do tại Điều 147 Bộ Luật Tố tụng hình sự có quy định khi giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền có quyền tiến hành “Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản”
Tiếp thu và sẽ nghiên cứu để đưa vào hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn Nghị định. Trong đó, các thông tin trong yêu cầu định giá tài sản của Cơ quan có thẩm quyền cần nêu đầy đủ, chi tiết các thông tin về nhân thân bị hại, bị can... Đồng thời, các hồ sơ tài liệu kèm theo cần có 

	Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, quy định theo hướng “Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuê tổ chức giám định để thực hiện giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuật, tỷ lệ chất lượng của tài sản và cung cấp kết quả giám định cho hội đồng định giá tài sản. Hội đồng định giá tài sản có quyền yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền tố tụng thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá tài sản và cung cấp kèm theo cho Hội đồng định giá tài sản để phục vụ vụ việc. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng định giá có quyền quyết định việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá khác để thực hiện thẩm định giá tài sản nếu có cơ sở, căn cứ nghi ngờ một cách khách quan và thuyết phục về kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuê”.(Sở Tài chính Hà Nội)
	Không tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính do việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan giám định nên được Hội đồng định giá trực tiếp thực hiện để tạo sự chủ động trong việc thuê tổ chức tư vấn. Việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá khác để thực hiện thẩm định giá lại tài sản sẽ làm kéo dài thủ tục, tiến trình thực hiện định giá tài sản trong khi kết quả định giá của doanh nghiệp thẩm định giá chỉ là 1  trong các căn cứ bổ trợ cho việc ra kết luận định giá của Hội đồng. 



	Đối với những vụ án phức tạp (cụ thể tội phạm dùng chất nổ gây thiệt hại nặng ảnh hưởng đến con người, công trình, máy móc thiết bị...) Tại Điều 10 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ có quy định thuê doanh nghiệp thẩm định giá, nhưng chưa được cụ thể (Sở Tài chính tỉnh Kon Tum)
	Tiếp thu và sẽ nghiên cứu để đưa vào hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn Nghị định
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